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PH : Phù hợp; A : Không phù hợp nặng ; B : Không phù hợp nhẹ; C :  Khuyến nghị

	ISO 9001
	Nội dung kiểm tra, đánh giá
	Điểm
	Tự chấm
	A/B/C

	I. 
	HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN
	95
	
	

	4.
	Bối cảnh (phân tích khái quát đặc điểm tình hình chung của Cơ quan)
	3
	
	

	4.1
	Bảng phân tích tình hình chung
	1
	
	

	4.2
	Mối quan hệ, phối hợp giữa cơ quan với các tổ chức, cá nhân và các bên liên quan
	1
	
	

	4.3
	Phạm vi HTQLCL
· Các phòng ban, bộ phận áp dụng

· Các hoạt động áp dụng
	1
	
	

	4.4
	Các quy trình nội bộ và quy trình thực hiện TTHC
	16
	
	

	
	· Các quy trình nội bộ
	1
	
	

	
	· Đáp ứng 100% thủ tục hành chính
	5
	
	

	
	· Tính phù hợp của hệ thống tài liệu:
	
	
	

	
	a. Phù hợp với mô hình khung
	4
	
	

	
	b. Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, yêu cầu pháp lý
	6
	
	

	5
	Lãnh đạo
	3
	
	

	5.1
	· Cam kết của Lãnh đạo về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL
	0.5
	
	

	
	· Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo ISO
	0.5
	
	

	5.2
	Chính sách chất lượng
	1
	
	

	
	· Được thiết lập
	
	
	

	
	· Được tuyên truyền
	
	
	

	
	· CBCC thấu hiểu
	
	
	

	
	· Sẵn có
	
	
	

	5.3
	· Quy định chức năng, nhiệm vụ
	0.5
	
	

	
	· Phân công nhiệm vụ các phòng, bộ phận
	0.5
	
	

	6
	Lập kế hoạch
	7
	
	

	6.1
	Xử lý các rủi ro
	
	
	

	
	· Bảng nhận diện, giải quyết rủi ro
	0.5
	
	

	
	· Kế hoạch giải quyết rủi ro
	0.5
	
	

	6.2
	Mục tiêu chất lượng (MTCL)
	3
	
	

	
	· Xây dựng MTCL của cơ quan
	0.5
	
	

	
	· CBCC nắm bắt MTCL
	0.5
	
	

	
	MTCL
	5
	
	

	
	· Cụ thể
	1
	
	

	
	· Đo lường được
	1
	
	

	
	· Được chấp thuận
	1
	
	

	
	· Xác thực, có tính khả thi
	1
	
	

	
	· Có thời hạn
	1
	
	

	
	· MTCL có bao quát nhiệm vụ của cơ quan
	0.5
	
	

	
	· Xây dựng MTCL ở các phòng, ban, bộ phận của cơ quan
	0.5
	
	

	
	· Xây dựng kế hoạch để thực hiện MTCL
	0.5
	
	

	
	· Đánh giá kết quả thực hiện MTCL
	0.5
	
	

	7
	Hỗ trợ
	3
	
	

	7.1
	· Xác định tiêu chuẩn, năng lực của cán bộ
	0.5
	
	

	
	· Bản mô tả công việc
	0.5
	
	

	7.2
	Việc đào tạo cán bộ để đảm nhiệm công việc được giao
	1
	
	

	7.3
	Công tác cập nhật hồ sơ theo dõi đào tạo
	1
	
	

	7.5.2
	Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ bao gồm bản giấy, bản điện tử)
	10
	
	

	
	Kiểm soát tài liệu
	5
	
	

	
	Tài liệu của cơ quan được soạn thảo, xem xét phù hợp, được phê duyệt và phân phối
	1
	
	

	
	Việc kiểm soát tài liệu do bên ngoài ban hành (luật, NĐ, TT, QĐ, hướng dẫn …)
	0.5
	
	

	
	Việc kiểm soát tài liệu lưu hành nội bộ trong cơ quan (Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình/ thủ tục)
	0.5
	0
	

	
	Cách nhận biết sự thay đổi, tình trạng sửa đổi của tài liệu
	0.5
	
	

	
	Công tác sửa đổi tài liệu khi không còn phù hợp: 
	1.5
	
	

	
	Sẵn có
	1
	
	

	
	Kiểm soát Hồ sơ 
	5
	
	

	
	Phân loại hồ sơ
	2.5
	
	

	
	Lập danh mục hồ sơ
	1
	
	

	
	Tem nhãn
	1
	
	

	
	Quy định rõ:

· trách nhiệm lưu, 
· nơi lưu, 
· thời gian lưu, 
· huỷ bỏ hồ sơ 
	0.5
	
	

	8
	Vận hành hệ thống 
	20
	
	

	8.1
	Lập kế hoạch và triển khai áp dụng tài liệu HTQLCL
	5
	
	

	8.2
	Các quy trình/ thủ tục đã xây dựng được tuân thủ trên thực tế (đầu vào, đầu ra, trình tự, trách nhiệm, thời gian …)
	10
	
	

	
	a. Đối với các quy trình nội bộ
	4
	
	

	
	b. Đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Nhập đầy đủ thông tin vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	6
	
	

	
	Lưu trữ hồ sơ giải quyết công việc và việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ: lập đầu đủ DMTL và danh mục hồ sơ lưu
	5
	
	

	8.4
	Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
	
	
	

	
	Thông tin nhà cung ứng
	
	
	

	
	Hợp đồng, thỏa thuận
	
	
	

	
	Bàn giao, nghiệm thu
	
	
	

	8.5
	Dịch vụ công (giải quyết thủ tục hành chính và các công việc chuyên môn)
	
	
	

	8.5.1
	Được kiểm soát
	
	
	

	8.5.2
	Nhận biết và truy xuất nguồn gốc
	
	
	

	8.5.3
	Hồ sơ của tổ chức, cá nhân được nhận biết, kiểm tra xác nhận, bảo vệ, bảo đảm an toàn tránh mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng không đúng mục đích
	
	
	

	8.7
	Kiểm soát kết quả giải quyết TTHC, giải quyết các công việc không phù hợp với quy định
	
	
	

	9
	Đánh giá kết quả
	30
	
	

	9.1
	Sự hài lòng của tổ chức, công dân
	10
	
	

	9.1.1
	Kế hoạch đánh giá sự hài lòng
	4
	
	

	
	Phiếu điều tra
	2
	
	

	
	Hòm thư góp ý, …
	2
	
	

	9.1.2
	Tổng kết, xem xét kết quả đánh giá
	2
	
	

	9.2
	Đánh giá nội bộ HTQLCL
	7
	
	

	9.2.1
	Kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ
	1
	
	

	9.2.2
	Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ
	3
	
	

	9.2.3
	Sự độc lập của chuyên gia đánh giá nội bộ
	1
	
	

	9.2.4
	Sự tuân thủ quy trình đánh giá nội bộ
	1
	
	

	9.2.5
	Lưu hồ sơ đánh giá đánh giá nội bộ và việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ
	1
	
	

	9.3
	Xem xét của lãnh đạo
	7
	
	

	9.3.1
	Công tác xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng
	3
	
	

	9.3.2
	Đầu vào và đầu ra của việc xem xét phù hợp với tiêu chuẩn
	3
	
	

	9.3.3
	Lưu hồ sơ xem xét của lãnh đạo và việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ
	1
	
	

	10
	Cải tiến
	8
	
	

	10.1
	Xác định nguyên nhân sự không phù hợp
	1
	
	

	10.2
	Công tác loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện
	3
	
	

	10.3
	Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp
	3
	
	

	10.4
	Lưu hồ sơ khắc phục
	1
	
	

	II. 
	THỰC HIỆN CÔNG BỐ
	5
	
	

	1. 
	Quyết định
	2
	
	

	2. 
	Bản Công bố
	1
	
	

	3. 
	Niêm yết công khai (tại Cơ quan và Cổng thông tin điện tử)
	1
	
	

	4. 
	Báo cáo cơ quan chủ quản và các bên có liên quan
	1
	
	

	
	Tổng (I + II)
	100
	
	


4

